CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

VÀ VẤN ĐỀ VI PHẠM NHÂN QUYỀN

BÙI NGUYÊN ĐỨC

“Bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền”, do Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 10/12/1948, minh định một cách rõ ràng, “Mọi người sinh ra đều được Tự do và Bình đẳng về Nhân phẩm cũng như Quyền lợi…”. Tuy nhiên, dưới các Thể chế phi Tự do Dân chủ, nhà cầm quyền thường áp đặt các biện pháp khủng bố, hoặc lừa dối, để tước đoạt một phần hay tồn phần các quyền căn bản của người dân. Cưỡng bách cư trú, hạn chế đi lại, cấm đoán sự Tự do bày tỏ quan điểm riêng, tước đoạt hay hạn chế quyền Tự do bầu cử và ứng cử, phân biệt đối xử, và không được bình đẳng trước Pháp luật v.v…v

Trên đây là những hành vi vi phạm Nhân quyền rất trầm trọng và khá phổ biến trong các Quốc gia đang duy trì các Thể chế Độc tài Độc đảng. Đối với Trung Quốc, kể từ năm 1949, sau khi đảng Cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo, chiến thắng phe Tưởng Giới Thạch trong cuộc chiến tranh Quốc Cộng, lên nắm quyền. Họ đã thành lập ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và áp dụng đường lối cai trị độc Đảng, theo khuôn mẫu Maxist-Leninist rất khắc nghiệt. Mao và các nhà lãnh đạo kế vị ông ta đã bị Thế giới lên án, vì có thành tích chà đạp Nhân quyền tệ hại vào bậc nhứt trong lịch sử. 

Hồi năm 2007, nhân dịp khánh thành Đài Tưởng niệm các nạn nhân Cộng sản, tại Thủ đô Washington, một bản tin dưới tựa đề “The Evil We Overcame” của tờ New York Sun, ấn bản số 18/6/2007, có đưa ra một thống kê về thảm họa do Chủ nghĩa Cộng sản đã gây ra cho Nhân loại trong thế kỷ 20. Trong đó, có khoảng 100 triệu nạn nhân đã bị chúng sát hại dưới nhiều hình thức khác nhau. Riêng TQ chiếm đến 2/3, hay 65 triệu nạn nhân, đã bị chính bàn tay Mao và bọn tay chân của ông ta sát hại bằng khủng bố, tù đày, cải tạo lao động khổ sai, hay bỏ cho đói rét đến chết khơng chút thương tiếc. 

Bước đầu để ổn định, Mao đã ra lệnh sát hại hàng trăm ngàn người, vì tình nghi họ theo phe Tưởng Giới Thạch, hoặc có tư tưởng chống đối, hay đòi quyền Độc lập. Xua quân tấn công cưỡng chiếm đất đai của Tây Tạng, Nội Mông, hay Uighurs thuộc Xinjiang. Đặc biệt, Mao còn gây ra hai sự kiện Lịch sử đáng kinh hoàng, đó là: Bước Nhảy vọt (the Great Leap Forward), hay Kế hoạch ngũ niên 1958-1962, đã gây cho khoảng 50 triệu Nông dân TQ chết vì đói, hoặc do đấu tố hành hạ (Trg 21, Modern China của Michael Lynch). Và  Cuộc Cách mạng Văn hóa (the Cultural Revolution -1966-76), có khoảng từ 2 đến 3 triệu người đã bị Nhóm Tứ Nhân Bang và Vệ binh đỏ (Red Guard) sát hại. Và nhiều triệu người khác đã bị chúng hành hạ hay tù đày gây thương tật suốt đời. Đa phần nạn nhân thuộc giới trí thức, hay các đảng viên CS cao cấp, bị nghi ngờ không trung thành với Mao, hay do thù oán cá nhân với Vệ binh đỏ.  

Đối với Bước Nhảy vọt, Mao nuôi tham vọng trong một thời gian ngắn nhứt, sẽ biến TQ từ một nước nông nghiệp lạc hậu, trở thành cường quốc Kỹ nghệ như Xô Viết. Và Mao lúc nào cũng muốn mình phải được tôn sùng như là nhà Lãnh đạo độc tôn, do đó các Chính sách của đảng CSTQ phải là công trình sáng tạo của riêng ông ta. Tuy nhiên, theo một số phân tích cho thấy “Bước nhảy vọt” và “Cuộc Cách mạng Văn hóa”, đã mang nhiều ảnh hưởng về bản chất tàn bạo và cứng rắn của Stalin. Bước đầu để tịch thu ruộng đất của giới địa chủ, Mao đã áp dụng biện pháp khủng bố bằng các đợt đấu tố đẫm máu giống như tại Miền Bắc VN hồi cuối thập niên 1950s. Chúng mượn tay đám Nông dân nghèo bằng biện pháp gây căm thù, gán cho giới địa chủ như là kẻ thù bóc lột khơng thể đội trời chung với Nông dân vơ sản. 

Có lẽ nông dân khố rách áo ôm vì cả tin, đồng thời hy vọng họ sẽ được Nhà nước phân chia đất đai sẽ tịch thu từ tay Địa chủ, nên đã tham gia một cách điên cuồng vào các cuộc đấu tố đẫm máu. Chính họ đã tiếp tay và cam tâm giết hại hàng triệu Nông dân, trong đó có cả người thân hay ân nhân của chính họ. Nhưng cuối cùng đó chỉ là sự lừa dối, vì bước kế tiếp CSTQ lại sung công tất cả những gì còn lại của thành phần Nông dân nghèo. Và bắt buộc hơn nửa tỷ Nông dân cùng gia đình của họ phải vào sống và làm việc trong 70,000 hợp tác xã, do đảng thành lập trên toàn quốc. Mao nghĩ Kế hoạch táo bạo trên sẽ thành công. Vì theo ông ta, hằng năm sau khi cung cấp cho Nông dân đủ ăn, phần hoa màu thặng dư khổng lồ sẽ thuộc về Nhà nước. 

Trên đây là nguồn vốn mà Nhà nước sẽ đem đầu tư vào lãnh vực phát triển Kỹ nghệ, đưa TQ nhanh chóng vượt qua các cường quốc hàng đầu. Nhưng đó chỉ là giấc mơ hoang tưởng của Mao. Kế hoạch trên bị thất bại hoàn toàn, vì Nông dân bị mất trắng tay nên chán nản không thiết tha làm việc. Nhiều trường hợp họ còn tham gia phá hoại mùa màng. Cán bộ lại thiếu khả năng kỹ thuật và quản lý, nên sự thất bại của nó là điều tự nhiên. Mùa màng bị thất thu, đưa đến nạn đói kinh khủng nhứt trong lịch sử, gây cho khoảng 50 triệu Nông dân TQ chết chỉ vì thiếu thực phẩm. Ngày đó, Mao lại muốn giữ thể diện nên đã dấu nhẹm đối với Thế giới bên ngồi, để mặc cho 50 triệu Nông dân phải chết oan vì không được Quốc tế cứu trợ kịp thời. 

Về cuộc Cách mạng Văn hóa, đây như là cố gắng sau cùng của Mao nhằm loại bỏ những kẻ chống đối, hầu củng cố quyền lực đang có nhiều dấu hiệu bất ổn. Nhưng cuối cùng đó chỉ là cuộc trả thù thật vĩ đại trong xã hội TQ, và theo ước tính đã có từ 2 đến 3 triệu người, đã chết dưới bàn tay của Mao, của Nhóm Tứ Nhân bang, và các toán Vệ binh đỏ. Sau khi Mao chết, Giang Thanh vợ Mao và thành phần Tứ nhân bang còn lại đã bị bắt và đưa ra Tòa kết tội. Nhưng Giang Thanh nói bà chỉ hành động theo lệnh của Mao. Giang Thanh tự ví mình như là con chó của Mao Chủ tịch, nên phải nhận chịu sự sai khiến của ông ta thôi. Điều đó có nhiều phần đúng, vì các nhân chứng từng sống bên Mao kể lại, ông ta là kẻ rất khôn ngoan nhưng cũng rất xảo quyệt, nên khó ai có thể qua mặt. Vì có bản chất quỉ quyệt và độc ác, nên cuối đời Mao đã có rất nhiều kẻ thù, và chính kẻ thù đó lại là những người thân cận hay đồng chí của Mao như Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu v.v.... 

ĐẶNG TIỂU BÌNH & THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CSTQ SAU MAO: 

Mặc dù, Đặng Tiểu Bình đã bị Mao trù dập một thời gian, nhưng không những may mắn đã thoát chết, mà về sau còn được Mao phục hồi quyền lực. Đặng Tiểu Bình được xem như cha đẻ của Chương trình Cải cách và Phát triển Kinh tế của TQ hiện nay. Ông đã giúp TQ từ đổ nát lạc hậu dưới thời Mao, nay đang trở thành một cường quốc Kinh tế có đà phát triển nhanh chóng hàng đầu trên Thế giới. Mặc dù, mức sống của mỗi người dân vẫn còn nghèo, nhưng Tổng sản lượng Quốc gia hằng năm của TQ đang xấp xỉ hay hơn so với Nhựt, và chỉ thua Hoa Kỳ mà thôi. Tuy nhiên, đường lối cải cách (reform) của Đặng Tiểu Bình, và các nhà lãnh đạo CSTQ kế thừa ông ta như Giang Trạch Dân hay Hồ Cẩm Đào hiện nay, đã không từ bỏ các vi phạm Nhân quyền cố hữu như Thế giới hằng mong đợi. 

Vào năm 1989, chính Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh cho Thủ tướng Lý Bằng dùng xe tăng cán chết hàng ngàn người tại Thiên An Môn, mà đa số là Sinh viên Học sinh, những người tranh đấu đấu Tự do Dân chủ. Giang Trạch Dân thì nổi bật bằng chủ trương đàn áp Phong trào Pháp luân Công (PLC). Trong tháng qua, sau khí cứu xét đơn khiếu tố của một số nạn nhân PLC, Chánh án Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha, đã ban hành án lệnh truy tố khiếm diện Giang Trạch Dân và đồng bọn. Án lệnh nầy sẽ dẫn đến việc bắt giữ và dẫn độ các nghi can nếu họ đến lãnh thổ Tây Ban Nha, hoặc các Quốc gia có ký kết Hiệp ước dẫn độ với Tây Ban Nha. Có thể nói Giang Trạch Dân ở trong lãnh thổ TQ sẽ không có ai đụng đến cái lông chân của ông ta, nhưng nếu bước ra nước ngoài, có thể sẽ bị còng tay và bỏ tù như trường hợp của cựu Tổng thống Pinoché mấy năm về trước.

Đối với Hồ Cẩm Đào, các vi phạm Nhân quyền dưới thời cai trị của ông ta cũng không kém trầm trọng. Nghiêm cấm các sinh hoạt Tự do Dân chủ trong nước, hạn chế các hoạt  động Tự do Báo chí, kiểm soát gắt gao mạng lưới Internet, hay bắt bớ và tù đày giới Báo chí Tự do. Mặt khác, ra tay đàn áp các phong trào đòi Độc lập và Tự trị tại Tây Tạng, Xinjiang, hay Nội Mông, gây cho hàng ngàn dân Thiểu số tại các nơi đây phải chết oan, hay tù đày. Hiện nay “Nhóm Hiến chương 08”, một Tổ chức bao gồm 2,000 nhà trí thức và Đảng viên CS, cũng đang bị Chính quyền CSTQ đàn áp và kết tội nặng nề, chỉ vì họ đưa Kiến nghị đòi thực thi Dân chủ, và từ bỏ sự cai trị Độc đảng CS.  Đối với đất nước VN chúng ta, từ thời Mao cho đến nay, luôn luôn là nạn nhân của Chủ trương cướp đất cướp biển của CSTQ. Chúng ta mong mỏi giới Lãnh đạo CSVN, nhứt là thành phần trẻ, không nhu nhược và sớm thức tỉnh, hợp cùng toàn dân để chống lại âm mưu bành trướng của CSTQ. 

Trong Thế giới CS, Mao và Đảng CSTQ được coi như là bậc thầy và đàn anh của ông Hồ Chí Minh và Đảng CSVN, nên một số Chủ trương và Chính sách của CSVN ngày trước đã bị ảnh hưởng bởi đường lối lừa đảo và tàn bạo của Chủ nghĩa Maoist. Cho đến nay, Mao cũng như ông Hồ vẫn còn được đảng CS hai nước ca tụng, và khuyến khích dân chúng trong nước phải học tập Đạo đức của họ. Nhưng theo các phân tích trung thực, thì hai ông Mao và Hồ đâu phải là những con người Đạo đức thực sự. Đây chỉ là thủ đoạn Chính trị nhằm lấp đi cuộc khủng hoảng lòng tin trong dân chúng đối với Đảng CS và giới Lãnh tụ của họ nói chung. Đối với Mao, người có bản chất giống Stalin và Hitler. Những thập niên trị vì của Mao được coi như là, “the decades of killing and destruction” (Những thập niên của tàn sát và phá hoại) trên đất nước TQ. 
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